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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm

Câu 1: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. pháp luật                B. chính sách                 C. dư luận xã hội                D. niềm tin

Câu 2: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Rủ thêm một số người tham gia              B. Báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết

C. Lờ đi coi như không biết                         D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó

Câu 3: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp                  B. Gián tiếp                      C. Hợp pháp                  D. Thống nhất

Câu 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường    B. Chị B tham gia phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật  D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 5: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. cũng cấp các phương tiện tránh thai

C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức

D. cung cấp các dịch vụ dân số

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương ?

A. Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh         B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

C. Thu gom và phân loại rác                                        D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau màu

Câu 7: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh

B. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng

C. phá hoại tài nguyên, môi trường

D. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Câu 8: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện

B. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

Câu 9: Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

A. Chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự

B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự

C. Gặp ban chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ

D. Không đăng kí nghĩa vụ quân sự
Câu 10: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm

A.1998                      B. 1996                             C. 1997                                   D. 1995
Câu 11: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 12: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?

A. Dân số                                                                   B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh                                         D. Đối ngoại

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1: 2 điểm

Vì sao Đảng ta xác định: Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho sự phát triển bền vững?

Câu 2: 2 điểm

Nêu phương hướng để thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

Câu 3: 3 điểm

   Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của những công nhân trên? 
b. Em hãy nêu ngắn gọn phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta? 
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
	Câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	Giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu vì:

- Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.

- Là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

	0, 5 đ
0,75 đ

0, 75 đ

	Câu 2
(2 điểm)
	Phương hướng để thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh:
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh
- Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

(3 điểm)
	- Hành động của những công nhân tham gia biểu tình đòi chính phủ ta phải có hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự là sai vì nếu chúng ta hành động như thế sẽ rất không có lợi cho đất nước ta: quan hệ hai nước sẽ căng thẳng, chiến tranh có thể xảy ra, đất nước bị tàn phá…
	0,5 đ

	
	Phương hướng của Đảng trong phát triển chính sách đối ngoại:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới.
- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước 

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
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	Chủ đề


	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nhà nước XHCN
	Khái niệm nhà nước pháp quyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5 %
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5 %

	2. Nền dân chủ XHCN
	Nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
	
	Những hình thức của dân chủ
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5 %
	
	1

0,25

2,5 %
	
	
	
	
	
	2

0,5

5 %

	3. Chính sách dân số và việc làm
	việc làm vi phạm chính sách dân số
	
	Biểu hiện của việc giải quyết việc làm
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5 %
	
	1

0,25

2,5 %
	
	
	
	
	
	2

0,5

5 %

	4. Chính sách tài nguyên và BVMT
	
	
	Hiểu được hành vi VPPL về môi trường
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	1

0,25

2,5 %
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5 %

	5. Chính sách GD  ĐT, KHCN và văn hóa
	Nhận thức được nhiệm vụ của giáo dục đào tạo
	
	
	Hiểu được vai trò quan trọng của GDDT đối với xã hội
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5 %
	
	
	1

2

20 %
	
	
	
	
	2

2,25

22,5 %

	6. Chính sách Quốc phòng an ninh
	Một trong những phương hướng thực hiện chính sách QPAN
	Nêu được phương hướng thực hiện chính sách QPAN
	
	
	
	
	Trách nhiệm của CD đối với Chính sách  QPAN
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5 %
	1

2

20 %
	
	
	
	
	2

0,5

5 %
	
	4

2,75 

27,5 %

	Chính sách đối ngoại
	Phương hướng thực hiện chính sách đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	- Nhận thức được những việc làm vi phạm chính sách đối ngoại. 

-Phương hướng thực hiện chính sách đối ngoại
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2

0,5

5 %
	
	
	
	
	
	
	1

3

30 %
	3

3,5

35 %

	TS câu

TS điểm

Tỷ lệ
	7

1,75

17,5 %
	1

2

20 %
	3

0,75

7,5 %
	1

2

20 %
	
	
	2

0,5

5 %
	1

3

30 %
	15

10 

100 %


